
NV1 NV2 VA TO AV NV1 NV2 NV1 NV2

1 V554 Mã Ngọc Phương Vy 06/06/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Văn 7.25 2.75 5.90 5.25 26.40

2 V555 Nguyễn Trần Khánh Vy 28/06/2007 Nữ Cà Mau Hồ Thị Kỷ Văn 7.50 2.25 6.40 6.00 28.15

3 V556 Trần Tường Vy 12/02/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Văn Lý 7.50 2.25 2.45 4.00 1.25 20.20 14.70

4 L557 Lý Huỳnh Gia Vy 19/10/2007 Nữ Cà Mau Hồ Thị Kỷ Lý 5.50 2.50 4.20 4.00 20.20

5 V558 Trần Khả Vy 28/11/2007 Nữ Cà Mau Đông Hưng Văn Anh 6.75 1.00 4.20 4.75 2.40 21.45 16.75

6 V559 Hoàng Lê Phương Vy 08/03/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Văn Anh 8.25 7.00 8.90 7.25 3.80 38.65 31.75

7 S560 Trần Lâm Vy 03/11/2007 Nữ Cần Thơ Võ Thị Sáu Sinh 4.00 1.25 3.30 4.50 17.55

8 S561 Nguyễn Ái Vy 12/12/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh 3.50 0.75 3.30 1.00 9.55

9 A562 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 09/10/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh Văn 7.50 1.25 4.50 4.40 4.25 22.05 21.75

10 H563 Huỳnh Dương Khánh Vy 22/06/2007 Nữ Bạc Liêu
Nguyễn Thị Minh 

Khai
Hóa 5.50 1.50 4.40 3.25 17.90

11 C564 Lê Phương Vy 22/07/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Tin Toán 7.50 8.50 7.35 5.50 5.50 34.35 34.35

12 A565 Nguyễn Triệu Vy 04/02/2007 Nữ Cà Mau Hermann Gmeiner Anh 8.00 4.25 6.70 4.00 26.95

13 T566 Trần Bảo Vy 20/01/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Toán Tin 7.25 6.75 9.40 7.25 7.25 37.90 37.90

14 A567 Từ Ngọc Thảo Vy 22/02/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh Tin 6.50 8.75 8.90 6.00 6.50 36.15 37.15
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15 V568 Nguyễn Ngọc Phương Vy 19/09/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Văn Anh 6.75 2.50 5.20 4.50 2.20 23.45 18.85

16 C569 Nguyễn Khánh Vy 21/03/2007 Nữ
Sóc 

Trăng
Long Phú Tin 5.25 3.50 4.95 4.00 21.70

17 D570 Trần Ngọc Tường Vy 14/09/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Địa 3.75 0.75 2.50 2.50 12.00

18 T571 Trần Thiện Ý 28/11/2007 Nữ Cà Mau Thanh Tùng Toán Tin 5.25 3.50 1.80 3.25 3.25 17.05 17.05

19 A572 Nguyễn Ngọc Như Ý 01/02/2007 Nữ Bạc Liêu Võ Thị Sáu Anh 6.75 0.50 8.60 5.10 26.05

20 A573 Nguyễn Ngọc Bình Yên 10/06/2007 Nữ Cà Mau Hồ Thị Kỷ Anh Văn 9.00 6.25 8.40 6.10 4.50 35.85 32.65

21 A574 Lê Kim Yến 29/11/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 6.25 5.75 7.40 4.90 29.20

22 S575 Lê Võ Phi Yến 19/11/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh 7.50 3.75 4.90 6.25 28.65

23 D576 Lâm Kim Yến 21/01/2007 Nữ Cà Mau Hòa Tân Địa 5.50 1.75 2.50 3.75 17.25

………………

………………

………………

Danh sách gồm 23 thí sinh Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận

Họ tên và chữ kí của:
Danh sách này có: ………… thí sinh dự thi đủ 3 môn (Văn, 

Toán, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên

- Người đọc điểm thi : Lý Kim Thụy Trong đó: - Số thí sinh vắng thi: …

- Người nhập điểm thi: Nguyễn Tấn Phát Cà Mau, ngày …….  tháng  07  năm 2022

- Người Kiểm tra: Hồ Thành Nhựt PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI

LÂM HỒNG SEN


